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	1
	Lương Hải Hưng
	11/06/1987
	
	Thái
	Xã Châu Tiến, tỉnh
 Nghệ An
	PCVP Đảng uỷ
	19/07/2021
	
	Hành chính học
	TC
	CV
	2
	Học Viện hành chính Hà Nội

	2
	Mai Văn Hợi
	28/10/1983
	
	Tày
	       Xã Bắc Hà, tỉnh
Lào Cai
	Phó trưởng Ban
Xây dựng Đảng
	09/07/2011
	
	Quản lý Nhà nước
	TC
	CV
	2
	Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

	3
	Hoàng Thị Lói
	
	10/09/1989
	Khơ Mú
	Xã Pắc Ta, tỉnh
 Lai Châu
	Chuyên viên Ủy ban
MTTQ Việt Nam xã
	24/12/2015
	
	Lâm sinh
	TC
	CV
	2
	Đại học Tây Bắc

	4
	Tráng Seo Liên
	21/11/1994
	
	Mông
	Xã Lùng Phình, tỉnh 
Lào Cai
	Ủy viên ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
	21/06/2017
	
	Nông lâm kết hợp
	TC
	CV
	2
	Đại học Nông lâm Thái Nguyên

	5
	Giàng Seo Vềnh
	20/10/1981
	
	Mông
	Xã Bắc Hà, tỉnh 
Lào Cai
	Ủy viên ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
	15/06/2011
	
	Luật học
	TC
	CV
	2
	Đại học Quốc gia Hà Nội

	6
	Tráng A Hương
	10/10/1990
	
	Mông
	Xã Lùng Phình, Tỉnh
 Lào Cai
	Chuyên viên phòng VHXH
	24/02/2013
	
	Cử nhân công tác Xã hội
	TC
	
	2
	Đại học sư phạm Hà Nội 2

	7
	Nguyễn Đức  Vinh
	28/8/1982
	
	Kinh
	Xã Tân Minh, tỉnh 
Ninh Bình
	Phó Trưởng phòng
Kinh tế
	16/03/2012
	
	Trồng trọt
	TC
	CV
	2
	Đại học Nông lâm Thái Nguyên

	8
	Hoàng Thị Bích Nhung
	
	12/10/1984
	Tày
	Xã Việt Hồng, tỉnh
 Lào Cai
	Chuyên viên phòng
Kinh tế
	26/03/2014
	
	Địa chính
	TC
	CV
	2
	Đại học Khoa học tự nhiên Hà
Nội

	9
	Mai Việt Hưng
	29/04/1981
	
	Kinh
	Xã An Hưng, tỉnh
Hải Phòng
	Chuyên viên phòng kinh tế xã
	9/11/2007
	
	Kinh tế xây dựng
	CC
	CV
	2
	Đại học Xây dựng Hà Nội

	10
	Phạm Thị Hương
	
	25/7/1988
	Kinh
	Xã Hải An, tỉnh 
Ninh Bình
	Chuyên viên phòng
Kinh tế
	24/06/2016
	
	Kế toán- Kiểm toán
	TC
	CV
	2
	Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

	11
	Hảng Seo Quang
	03/02/1986
	
	Mông
	Xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai
	Phó Ban Văn hoá – xã hội HĐND xã
	17/02/2014
	
	Nông lâm kết hợp
	TC
	CV
	2
	Đại học Nông lâm Thái Nguyên



	12
	Vùi Kim Sơn
	20/8/1982
	
	Nùng
	Xã Bắc Hà, tỉnh
 Lào Cai
	Phó Chánh Văn phòng
HĐND&UBND
	04/02/2006
	
	Giao thông
	TC
	CV
	2
	Đại học Giao thông vận tải Hà
Nội

	13
	Bùi Đức Kỳ
	17/01/1984
	
	Kinh
	Xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang
	Hiệu trưởng trường
TH&THCS Lùng
Thẩn
	16/4/2012
	Thạc sĩ
	QLGD
	TC
	VC
	2
	Đại học sư phạm Thái Nguyên

	14
	Lương Thị Thuý Hằng
	
	28/02/1982
	Tày
	Xã Đoan Hùng-Phú Thọ
	Phó hiệu trưởng trường
MN Lùng Thẩn
	31/05/2012
	
	Đại học Sư phạm Mầm non
	TC
	
	2
	Đại học sư phạm Hà Nội 2

	15
	Ngô Xuân Trường
	17/10/1979
	
	Kinh
	Xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình
	Phó hiệu trưởng trường PTDTBTTH & THCS Tả Van Chư
	02/9/2006
	
	Đại học sư phạm Tiểu học
	TC
	VC
	2
	Đại học sư phạm Hà Nội 2

	16
	Lý Thị Hoài Vân
	
	30/01/1981
	Tày
	Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	Hiệu trưởng trường Mầm non Lùng Thẩn
	19/01/2011
	Thạc sĩ
	QLGD
	TC
	VC
	2
	Đại học sư phạm Hà Nội 2

	17
	Đặng Phương Mai
	28/10/1975
	
	Kinh
	Xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
	Phó hiệu trưởng trường
PTDTBTTH & THCS Lùng Thẩn
	18/5/1998
	
	Đại học Sư phạm Tiểu học
	TC
	VC
	2
	Đại học sư phạm Hà Nội 2

	18
	Chử Hoàng Yến
	06/7/1979
	
	Kinh
	Xã Phù Nguyên, tỉnh Phú Thọ
	Phó hiệu trưởng trường    PTDTBTTH & THCS Lùng Thẩn
	01/10/2009
	
	Đại học Sư phạm Ngữ
Văn
	TC
	VC
	2
	Đại học sư phạm 
Hà Nội 2

	19
	Nguyễn Đình Điệp
	25/02/1985
	
	Kinh
	Xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng
	Phó hiệu trưởng trường
THCS&THPT Bắc Hà
	13/10/2016
	
	Đại học Sư phạm  Toán
	TC
	VC
	2
	Đại học sư phạm 
Thái Nguyên

	20
	Vương Thị Ngân
	
	04/09/1983
	Tày
	Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	Phó hiệu trưởng trường
Mầm non Tả Van
Chư
	04/3/2015
	
	Đại học Sư phạm Mầm non
	TC
	VC
	2
	Đại học sư phạm Hà Nội 2

	21
	Đỗ Văn Sáng
	26/12/1981
	
	Kinh
	Xã Phúc Thọ, Hà Nội
	Phó Hiệu trưởng trường
PTDTBT TH&THCS
Tả Van Chư
	09/4/2009
	
	Đại học Sư phạm  Toán
	TC
	VC
	2
	Đại học sư phạm Hà Nội 2

	22
	Lâm  Mai Phương
	
	26/04/1984
	Tày
	Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	Phó GĐ trạm y tế
Lùng Phình
	07/04/2014
	
	CĐ Hộ sinh
	TC
	CV
	2
	Đại học Y tế công cộng Hà Nội

	23
	Nông Ngọc Quyền
	22/08/1992
	
	Nùng
	Xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai
	Chính trị viên phó
	14/11/2014
	
	Cử nhân xây dựng
Đảng và CQNN
	SC
	CV
	2
	Học viện chính trị

	24
	Hoàng Phan Tiến Anh
	04/12/1993
	
	Tày
	Xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai
	Phó trưởng Công
 an xã
	27/9/2013
	
	Học viện An ninh nhân dân
	TC
	CV
	2
	Học viện An ninh nhân dân



	25
	Lý Văn Dơ
	13/02/1990
	
	Dao
	Xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai
	Bí thư chi bộ thôn 
Pả Chư Tỷ
	28/04/2016
	
	Trung cấp Nông lâm tổng hợp
	SC
	
	2
	Trung tâm dạy nghề
tỉnh Phú Thọ

	26
	Vàng Seo Chẩn
	07/08/1986
	
	Mông
	Xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai
	Trưởng thôn
Lả Dì Thàng
	03/05/2013
	
	Quản lý đất đai
	SC
	
	2
	Đại học Khoa học 
tự nhiên Hà Nội

	27
	Hoàng Seo Sanh
	01/11/1988
	
	Mông
	Xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai
	Trưởng thôn Nà Chí
Phàng
	19/09/2017
	
	Cao đẳng sư phạm tiểu học
	SC
	
	2
	Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

	28
	Lý Thị Hào
	
	18/10/1997
	Mông
	Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	Chuyên viên 
VP HĐND
	15/07/2021
	
	Xây dựng Đảng
	TC
	CV
	2
	Học viện Thanh thiếu niên

	II
	Quy hoạch bộ sung tháng 10 năm 2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giàng Seo Lử
	
20/02/1984
	
	Mông
	Xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
	Phó trưởng Công
 an xã
	27/9/2010
	
	Học viện An ninh nhân dân
	TC
	CV
	2
	Học viện An ninh nhân dân

	2
	Vũ Ngọc Hà
	
15/10/1982
	
	Kinh
	Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	Phó trưởng Công 
an xã
	27/9/2013
	
	Học viện An ninh nhân dân
	TC
	CV
	2
	Học viện An ninh nhân dân

	3
	Nguyễn Thị Loan
	
	23/7/1990
	Kinh
	
	Chuyên viên Văn Phòng Đảng uỷ
	20/02/2017
	
	Đại học
	TC
	CV
	2
	Đại học tài chính

	4
	Hảng Seo Toả
	12/5/1985
	
	Mông
	Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	Bí Thư Chi bộ thôn Lầu Thí Ngài
	25/3/2014
	
	12/12
	SC
	
	2
	

	5
	Vàng Thị Huyên
	
	29/10/1982
	Tày
	Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	CV Văn phòng HĐND - UBND
	06/10/2014
	
	Đại học
	TC
	CV
	2
	Đại học Nông Lâm



